Bảng 2.1: Các dấu hiệu của KN quang hợp ở 3 lớp 6, 10 và 11
	Dấu hiệu
	KN Quang hợp 

(Bài 21, Sinh học 6)
	KN Quang hợp

(Bài 17, Sinh học 10)
	KN Quang hợp 

(Bài 8 và 9, Sinh học 11)

	1
	Xảy ra ở cây xanh
	Là hình thức tự dưỡng của thực vật, tảo và một số vi khuẩn
	Quang hợp ở thực vật (TV)

	2
	Nhờ diệp lục
	Nhờ sắc tố quang hợp
	Nhờ diệp lục

	3
	Cần năng lượng ánh sáng mặt trời
	Cần năng lượng ánh sáng (quang năng)
	Cần năng lượng ánh sáng mặt trời

	4
	Sử dụng khí cacbonic và nước
	Sử dụng chất vô cơ (CO2, H2O)
	Sử dụng khí cacbonic và nước

	5
	Tạo tinh bột
	Tạo chất hữu cơ (hóa năng)
	Tổng hợp cacbohiđrat

	6
	Tạo ôxi
	Tạo ôxi
	Giải phóng ôxi

	7
	Nước + Khí cacbonic 

Ánh sáng   Tinh bột + ôxi
	CO2 + H2O + NLAS ( (CH2O) + O2
	6CO2 + 12H2O   ASMT     

C6H12O6 + 6O2 + 6H2O
- Bản chất của quang hợp là quá trình ôxi hóa – khử..

	8
	
	Pha sáng: 

- Xảy ra ở màng tilacôit.
- Nguyên liệu: nước, ánh sáng, NADP+, ADP.
- Sản phẩm: NADPH, ATP, O2

- Chuyển quang năng thành hóa năng (trong ATP, NADPH).
- Oxi được giải phóng từ phân tử nước.
	Pha sáng (dấu hiệu mới so với lớp 10):

- Pha sáng giống nhau ở mọi TV.

	8
	
	Pha tối:

- Xảy ra ở chất nền lục lạp

- Nguyên liệu:CO2​, ATP, NADPH

- Sản phẩm: chất hữu cơ, ADP, NAPD+
- Cố định CO2 thành cacbohiđrat (nhờ hóa năng ATP, NADPH).
	Pha tối (dấu hiệu mới so với lớp 10):

  Có 3 con đường cố định CO2, căn cứ vào đó, chia ra 3 nhóm TV:

- TV C3(phổ biến nhất)

- TV C4
- TV CAM



	9
	
	
	- Sự phù hợp giữa cấu trúc và chức năng của lá – Cơ quan quang hợp.

	10
	
	
	- Sự phù hợp giữa cấu trúc và chức năng của lục lạp – bào quan quang hợp, chứa sắc tố quang hợp.

	11
	
	
	- Hệ sắc tố quang hợp gồm diệp lục (a, b) và Carotenoit, có vai trò chuyền năng lượng, chỉ diệp lục a mới chuyển NL quang năng thành hóa năng.
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